	SỞ Y TẾ LẠNG SƠN
BỆNH VIỆN ĐK TỈNH

Số 1123/YCBG-BVĐK
V/v Thư mời cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư y tế 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Lạng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2023



Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

[bookmark: _GoBack]Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu  Mua sắm vật tư y tế sử dụng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn  với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin yêu cầu:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: Thôn Đại Sơn,  xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
2. Thông tin liên hệ của người của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Hoàng Bích Thuỷ		Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư-TTBYT
Số điện thoại: 0982202585		Địa chỉ email: bichthuyds@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
- Nhận qua email: bichthuyds@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h ngày 18 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục hàng hoá :
	STT
	Danh mục vật tư y tế
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Chi tiết như trong phụ lục đính kèm
	
	
	



2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu báo giá gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
Thanh toán theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tới Bệnh viện, và công ty đã xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá
- Bảng giá: Phụ lục 01 
- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Phụ lục 02.
- Báo giá chia làm 2 phần theo 2 danh mục ( đính kèm). Mỗi phần yêu cầu báo giá đáp ứng theo phụ lục 1 và phụ lục 2.
Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
· Đăng: Website BV;
· BLĐ, VT-TTBYT, TCKT;
· Lưu Văn thư.

	GIÁM ĐỐC







Trương Quý Trường











DANH MỤC 1:  
46 MẶT HÀNG VTYT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CUỐI  NĂM 2023
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	 Số lượng 
	 Ghi chú 

	1
	Acid Citric (rửa máy) 
	Kg
	            300 
	 

	2
	Băng bó bột 10cm x 3,6m 
	Cuộn
	         1.224 
	 

	3
	Băng bột bó 15cm x 3,5m 
	Cuộn
	         2.376 
	 

	4
	Chỉ thép (Chỉ buộc xương)
	Cuộn
	                5 
	 

	5
	Gel siêu âm 
	Can
	              88 
	 

	6
	Kim luồn Số 22G
	Cái
	       20.000 
	 

	7
	Kim luồn Số 24G
	Cái
	       15.000 
	 

	8
	Nước Javen 12% 
	Lít
	         1.500 
	 

	9
	Sáp cầm máu xương Bone Wax 2,5g
	Miếng
	              60 
	 

	10
	Sonde hậu môn 
	Cái
	            800 
	 

	11
	Sonde nelaton
	Cái
	            200 
	 

	12
	Sorbitol 
	Lít
	         4.000 
	 

	13
	Vật liệu cầm máu tự tiêu 10x20cm
	Hộp
	                4 
	 

	14
	Ống nghiệm thủy tinh dài 10*75mm 
	Cái
	         3.000 
	 

	15
	Reaction Tube SU 40
	Hộp
	                1 
	 

	16
	Kim bướm số 19G
	Cái
	         4.000 
	 

	17
	Keo gắn lam kính 
	Lọ
	                6 
	 

	18
	Dao cắt tiêu bản sử dụng 1 lần 
	Hộp
	                5 
	 

	19
	Ống silicone cầm máu thực quản - dạ dày
	Chiếc
	              30 
	 

	20
	Xylen
	Can 
	                8 
	 

	21
	Quả lọc thận 
	Cái
	         1.800 
	 

	22
	Miếng dán mi cỡ 10cm x 12cm 
	Miếng
	            300 
	 

	23
	Miếng dán mi cỡ 6cm x 7cm 
	Miếng
	            100 
	 

	24
	MDT PLUS 4
	Lít
	              25 
	 

	25
	Pipet pasteur 3ml vô trùng
	Cái 
	         4.000 
	 

	26
	Túi đựng máu
	Túi
	            720 
	 

	27
	Giấy in liên tục 
	Hộp
	              60 
	 

	28
	Túi đựng nước tiểu
	Cái 
	         9.000 
	 

	29
	Chất nhuộm bao
	Lọ
	              50 
	 

	30
	Giêm xa
	Chai
	                2 
	 

	31
	HCL 37%
	Chai
	              24 
	 

	32
	Formaldehyd
	Chai
	              20 
	 

	33
	Dung dịch đếm bạch cầu
	Chai
	                2 
	 

	34
	Acid 3,8%
	Chai
	              24 
	 

	35
	Schiff Reagent/Acid Periodic (PAS) 
	Bộ
	                1 
	 

	36
	Thuốc nhuộm INSTANT Eosin
	Hộp
	                1 
	 

	37
	Thuốc nhuộm INSTANTHEMATOXILIN
	Hộp
	                2 
	 

	38
	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nhanh
	Can 
	            120 
	 

	39
	Bơm tiêm nhựa 1ml 
	Cái 
	       42.000 
	 

	40
	Kim nha khoa
	Cái
	         1.000 
	 

	41
	Mảnh ghép thoát vị bẹn, vá thành bụng
	Cái
	              30 
	 

	42
	Sonde dẫn lưu ổ bụng to
	Cái
	            350 
	 

	43
	Sonde dẫn lưu màng phổi kín
	Cái
	              40 
	 

	44
	Vôi Soda
	Can
	              20 
	 

	45
	Bơm tiêm nhựa 20ml
	Cái
	       12.800 
	 

	46
	Kim khâu vết thương
	Cái
	         8.000 
	 

	 
	Tổng: 46 mặt hàng
	 
	 



DANH MỤC 2:  
18 MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ  BỔ SUNG SỬ DỤNG NĂM 2024

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	 Số lượng  
	 Ghi chú 

	1
	Bộ đặt dẫn lưu thận qua da các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống thông để nong, ống thông (sonde) J-J, ống thông để đặt dẫn lưu ra ngoài)
	Bộ
	             50 
	 

	2
	Bộ nong nhựa kèm amplatzer dùng trong tán sỏi thận qua da các loại, các cỡ
	Bộ
	             50 
	 

	3
	Thông giỏ dormia trong nội soi lấy sỏi niệu quản các loại, các cỡ
	Cái
	             10 
	 

	4
	Quả lọc máu hấp phụ điều trị biến chứng cho suy thận mạn HA130 
	quả
	        1.000 
	 

	5
	Quả lọc Diasafe (quả lọc an toàn) 
	Quả
	             48 
	 

	6
	Súng sinh thiết tự động
	Cái
	               1 
	 

	7
	Kim sinh thiết tự động tương thích với súng sinh thiết tự động
	Cái
	           100 
	 

	8
	Súng sinh thiết bán tự động 
	Cái
	           100 
	 

	9
	Ống nghiệm thuỷ tinh 1cm x 7cm 
	Cái
	      15.000 
	 

	10
	Lamen 24mm x 24mm
	Hộp
	             50 
	 

	11
	Cassete chuyển bệnh phẩm có nắp 
	Túi
	           100 
	 

	12
	Gel cắt lạnh bệnh phẩm
	Chai
	             30 
	 

	13
	Cồn tuyệt đối
	Chai 
	           500 
	 

	14
	Dao mổ cùn liền cán 
	Cái
	           200 
	 

	15
	Bông mỡ 
	Kg
	             20 
	 

	16
	Chổi lông nhỏ rửa ống nghiệm
	Cái
	             20 
	 

	17
	Lamen 22mmx 22mm 
	Hộp
	           500 
	 

	18
	NaOH 
	Lọ
	             20 
	 

	 
	Tổng: 18 mặt hàng
	 
	 
	 




PHỤ LỤC 01 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  …………. / YCBG-BVĐK ngày  ... tháng 8 năm 2023 )



BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi.....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh)-Mã số thuế:.......

Báo giá cho mặt hàng vật tư y tế như sau:

	STT
	STT theo thư mời chào giá
	Danh mục vật tư y tế
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, Model
	Hãng sản xuất
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Mã HS
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
1.Gía trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2023. 
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
4. Thời gian giao hàng dự kiến : 05 ngày kể từ khi nhận thông tin yêu cầu của Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn.
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:
-Đồng thanh toán: VNĐ 
-Thanh toán : theo số lượng giao hàng thực tế tại bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất chứng từ thanh toán. 
-Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
6. Chúng tôi cam kết :
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác
-Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
-Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Thông tin liên hệ người làm báo giá: ( Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá)

	
	, ngày     tháng    năm 2023

	
	Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
Ký tên, đóng dấu

























PHỤ LỤC 02
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo báo giá ngày …………)

Tên công ty:

	STT
	STT theo thư mời chào giá
	Danh mục vật tư y tế
	Tên thương mại
	
	Đáp ứng yêu cầu kĩ Thuật
	

	
	
	
	
	Quy cách 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kĩ thuật
	Tiêu chuẩn chất lượng

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	





















